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Số:  ...../2012/ CV-HTH

V/v: Góp ý cho việc bổ sung, chỉnh sửa nghị định 102/2009/NĐ-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

==========o0o=========

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2012


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 06/11/2009 Chính phủ ban hành  nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư  ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và sau đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một loạt các văn bản hướng dẫn như: Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/09/2010 về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án; Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ƯD CNTT; Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 quy định nội dung giám sát thi công dự án ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN; Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí  tư vấn đầu tư ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN; công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ v.v. Tất cả các văn bản pháp quy này đã tạo ra một môi trường pháp lý tương đối đầy đủ cho việc triển khai và quản lý các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhờ có các văn bản này, các dự án ứng dụng CNTT đã có cơ sở pháp lý chính thống để áp dụng, bắt đầu từ khâu lập dự án đến thi công, quyết toán hoàn thành dự án, chứ không còn phải dựa vào các văn bản pháp lý được xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình có những quy định không hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực ứng dụng CNTT như trước đây. 
Tuy nhiên, thực tế triển khai các dự án ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2009 đến nay cho thấy các văn bản pháp quy này cũng bộc lộ một số bất cập và hạn chế nhất định cản trở quá trình triển khai các dự án ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN. 

Nhằm thu thập ý kiến đóng góp cho việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dự án ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị ứng dụng CNTT và các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ CNTT, ngày 12/01/2012 tại Hà Nội, Hội Tin học Việt Nam cùng với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT (VINASA) đã tổ chức toạ đàm xin ý kiến rộng rãi các doanh nghiệp CNTT và các đơn vị ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN về các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa đối với Nghị định 102/NĐ-CP cùng với các văn bản pháp quy liên quan khác. Tham dự tọa đàm có đại diện của nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp, hội, hiệp hội v.v – đại diện cho các đơn vị ứng dụng CNTT tiêu biểu trong các CQNN cũng như các nhà cung ứng sản phẩm, dịch vụ CNTT lớn tại thị trường Việt Nam (Danh sách chi tiết: Xem trong phụ lục đính kèm). Báo cáo tham luận của các đại biểu tại buổi tọa đàm đã tập trung phân tích các vướng mắc, các bất cập của hệ thống văn bản pháp quy cho quản lý dự án ƯD CNTT hiện tại, đồng thời cũng đề xuất các kiến nghị nhằm bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy này. Sau đây là tóm tắt các ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm nói trên:

1. Việc ban hành Nghị định 102/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Bộ TTTT và các bộ ngành khác trong nỗ lực tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho triển khai các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.
2. Bên cạnh những điểm tích cực, Nghị định 102/2009/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được chỉnh sửa hoặc loại bỏ nhằm tạo môi trường pháp lý hoàn thiện hơn cho triển khai các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN. Đó là:
· Về phân loại dự án: Cách phân loại dự án theo nghị định 102 chưa thể hiện đầy đủ và chính xác tính chất đặc thù của các dự án ứng dụng CNTT; chưa tạo tính chủ động cho chủ đầu tư, giảm sự can thiệp không cần thiết của cơ quan quản lý cấp trên như đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nói chung.
· Về quy trình thực hiện dự án: còn quá phức tạp và kéo dài không phù hợp với đặc thù thay đổi liên tục của ngành CNTT. Đặc biệt đối với các dự án phát triển phần mềm, việc không tiếp tục cho phép triển khai theo hình thức tổng thầu EPC như quy định của Nghị định 64/2007/NĐ-CP là một bước thụt lùi về mặt cải cách thủ tục hành chính.
· Về phương pháp xác định giá trị phần mềm nội bộ: Phương pháp xác định giá trị phần mềm nội bộ còn quá phức tạp, không đầy đủ và không bao quát được hết các loại dự án phát triển phần mềm nội bộ trong thực tế.
· Về các định mức chi phí quản lý và tư vấn dự án: Các định mức chưa phù hợp đặc thù của dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt trong các công việc tư vấn lập dự án, thiết kế, thi công dự án.
· Về các định mức chi phí lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm: Các định mức đều thấp cả về bậc thợ cũng như khối lượng công việc so với định mức cho lĩnh vực bưu chính, viễn thông, là một sự bất hợp lý đối với một ngành công nghệ cao cần được khuyến khích phát triển như CNTT. 
· Và về một loạt các vấn đề khác như: tổ chức quản lý triển khai dự án ƯD CNTT; quy trình triển khai các dự án nâng cấp phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng; năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ƯD CNTT v.v.
(Các ý kiến phân tích và các kiến nghị cụ thể của các đại biểu dự Tọa đàm được đính kèm công văn này)

3. Trên cơ sở phân tích các mặt tích cực cũng như hạn chế của nghị định 102/2009/NĐ-CP và của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các đại biểu tham dự tọa đàm nhất trí kiến nghị Bộ TTTT đề xuất Chính phủ bổ sung, chỉnh sửa nghị định này cùng với các văn bản liên quan khác nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi nhất cho việc triển khai các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

Hội Tin học Việt Nam mong muốn sớm nhận được phúc đáp của Quý Bộ về các kiến nghị này và Hội Tin học Việt Nam cũng mong muốn được phối hợp cùng với các Cục, Vụ có liên quan của Quý Bộ tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm thu thập ý kiến đóng góp cho việc bổ sung, chỉnh sửa Nghị định 102/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.
Chân thành cảm ơn.

	Nơi nhận:
· Như trên
· Ban TK

· Lưu HC-TH
	TM. BCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM 

PHÓ TỔNG THƯ  KÝ 

Nguyễn Long


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ TỌA ĐÀM
	TT
	Họ và tên
	Cơ quan
	Chức vụ

	1
	Lê Quang Huy
	UBKHCN&MT Quốc Hội
	Phó Chủ nhiệm

	2
	Nguyễn Long
	VAIP
	Tổng Thư ký

	3
	Lê Hồng Hà
	VAIP
	Phó Chủ tịch

	4
	Phùng Văn Ổn
	VP Chính phủ
	Giám đốc TTTH

	5
	Đặng Đức Mai
	Cục Tin học & TK Tài chính 
	Cục trưởng 

	6
	Ông Chiến 
	Bộ NN&PT Nông thông
	Giám đốc TTTH

	7
	Ông Quang
	Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công thương
	Phó Cục trưởng

	8
	Nguyễn Đắc Bằng
	TTTH, Bộ KH&ĐT
	Phó Giám đốc 

	9
	Trương Hải Đường
	Cục CNTT, TC Thuế
	Cục trưởng

	10
	Ông Phương
	Cục CNTT, Kho Bạc NNVN
	Phó Cục trưởng

	11
	Ông Hải
	TTTH-VP Quốc Hội
	Giám đốc

	12
	Đại diện
	TTTH, Bộ Xây dựng 
	

	13
	Đại diện
	TTTH, Bộ LĐTB&XH 
	

	14
	Hồ Quang Thành
	Sở TTTT, Tỉnh Nghệ An
	Giám Đốc

	15
	Hoàng Bảo Hùng
	Sở TTTT, Thừa Thiên Huế
	P.Giám Đốc

	16
	Đại diện 
	Tập đoàn VNPT
	

	17
	Đại diện 
	Công ty FPT
	

	18
	Đại diện 
	Công ty Hệ thống FPT
	

	19
	Đại diện 
	Công ty CMC
	

	20
	Đại diện 
	Công ty Hài hoà
	

	21
	Đại diện 
	Công ty Minh Việt
	

	22
	Đại diện 
	Công ty Tinh Vân
	

	23
	Đại diện 
	Công ty HPT
	

	24
	Đại điện 
	VINASA
	

	25
	Đại điện 
	VEIA
	

	26
	Đaịi diện
	Một số Doanh nghiệp khác
	

	27
	Đại diện
	Các CQ Báo chí, Tạp chí ngành CNTT
	


PHỤ LỤC 2
Danh sách các báo cáo tham luận của đại điểu tham dự Tọa đàm

	TT
	Tên báo cáo
	Người trình bày

	1
	Báo cáo đánh giá tổng quan môi trường pháp lý cho các dự án ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
	Lê Hồng Hà, HộiTHVN

	2
	Tham luận về môi trường pháp lý cho quản lý và thực hiện dự án ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
	Nguyễn Việt Hà, Cục THTK, Bộ Tài chính

	3
	Tham luận của Tổng cục thuế
	Trương Hải Đường, Cục ƯD CNTT, Tổng cục Thuế

	4
	Tham luận của Bộ KHĐT
	Nguyễn Đắc Bằng, Trung tâm Tin học, Bộ KHĐT

	5
	Tham luận của Công ty hệ thống thông tin FPT
	Dương Dũng Triều, Công ty hệ thống thông tin FPT


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN

Đơn vị thực hiện: Hội Tin học Việt Nam

I. Môi trường pháp lý:
Môi trường pháp lý cho các dự án ƯDCNTT sử dụng vốn NSNN bao gồm các luật, các nghị định, các thông tư và các văn bản pháp quy khác có chứa các quy định liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý và thực hiện dự án ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN từ chủ trương đầu tư, xây dựng dự án, thực hiện dự án, quyết toán dự án đến vận hành khai thác, bảo hành v.v.

Dưới đây là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quản lý và thực hiện các dự án ƯD CNTT sử dụng vốn NSNN:
1. Các luật

· Luật Xây dựng, 2003

· Luật GDĐT, 2005

· Luật Đấu thầu, 2005

· Luật CNTT, 2006
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, 2009
· ... 

2. Các nghị định

· Nghị định 64/2007/NĐ-CP: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN: 
· Nghị định 12/2009/NĐ-CP: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
· Nghị định 83/2009/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP 
· Nghị định 85/2009/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Đấu thầu

· Nghị định 102/2009/NĐ-CP: Quản lý dự án ƯD CNTT sử dụng vốn NSNN

· Nghị định 112/2009/NĐ-CP: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
· ...
3. Các thông tư, thông tư liên tịch

· Bộ TTTT: 

· Thông tư 02/2007/TT-BBCVT: Đầu tư, mua sắm SP CNTT bằng NSNN
· Thông tư 12/2010/TT-BTTTT: Cập nhật thông tin DA vào CSDL QG)
· Thông tư 21/2010/TT-BTTTT: Lập đề cương, dự toán chi tiết  đối với hoạt động ƯD CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập DA

· Thông tư 28/2010/TT-BTTTT: Giám sát DA ƯD CNTT

· Thông tư 06/2011/TT-BTTTT: Lập và quản lý chi phí đầu tư ƯD CNTT

· Bộ Tài chính:

· Thông tư 118/2007/TT-BTC: Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư các dự án sử dụng vốn NSNN
· Thông tư 63/2007/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của CQNN bằng vốn NN và Thông tư 131/2007/TT-BTC sửa đổi thông tư 63/2007/TT-BTC.
· Thông tư 137/2007/TT-BTC: Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử
· Thông tư 51/2008/TT-BTC: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
· Thông tư 19/2011/TT- BTC: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 
· Bộ Xây dựng:

· Thông tư 03/2009/TT-BXD: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
· Thông tư 05/2009/TT-BXD: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán dự án đầu tư
· Thông tư 04/2010/TT-BXD: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

· Bộ KHĐT:

· Các thông tư liên quan đến đấu thầu: quản lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu mẫu HSMT, mẫu BC đánh giá HSDT v.v.

· Các bộ, ngành khác:

· Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH: Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước
· ...
· Các thông tư liên tịch: 

· Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN: Dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN sử dụng NSNN
· Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi ƯDCNTT trong hoạt động của CQNN;

4. Các văn bản pháp quy khác (Quyết định, chỉ thị, công văn ...)
· Bộ TTTT:

· Quyết định 993/QĐ-BTTTT năm 2011: Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ƯDCNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
· Quyết định 1595/QĐ-BTTTT năm 2011: Định mức tạo lập CSDL trong hoạt động ứng dụng CNTT

· Quyết định 1601/QĐ-BTTTT năm 2011: Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT

· Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT năm 2011: Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp các phần mềm nội bộ
· Các bộ, ngành khác:

5. Nhận xét chung:
· So với 5-7 năm trước, hiện nay hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cho các dự án ƯDCNTT là tương đối đầy đủ. Cần phải ghi nhận sự quan sự quan tâm và nỗ lực thực sự của Bộ TTTT và các bộ, ngành liên quan khác.

· Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các văn bản này cũng đã bộc lộ không ít sự bất cập, cũng như tạo ra không ít khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN. 

II. Các vướng mắc và một số kiến nghị:

1. Về quy trình thực hiện dự án đầu tư ƯD CNTT
· Theo NĐ102/2009 quy trình hiện nay bao gồm 3 giai đoạn: 

· Giai đoạn 1 - Chuẩn bị đầu tư: xin chủ trương đàu tư, lập dự án (tổng mức đầu tư, thiết kế sơ bộ).

· Giai đoạn 2 - Thực hiện đầu tư: thiết kế thi công (thiết kế chi tiết), tổng dự toán (dự toán chi tiết); lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện.

· Giai đoạn 3 - Kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng: bàn giao, nghiệm thu, quyết toán, bảo hành v.v.

· Các vướng mắc:

· Thời gian kéo dài, đặc biệt giai đoạn thực hiện đầu tư: thiết kế thi công, lập tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện.

· Đối với DA xây dựng, nâng cấp PMNB: Chi phí (thời gian, công sức) cho công việc thiết kế (sơ bộ, chi tiết) để có cơ sở xác định giá trị PM là rất lớn, trong khi định mức chi phí cho công việc này lại rất thấp.

· Kiến nghị: 

· Đơn giản hóa quy trình thực hiện DA ƯD CNTT (giảm bớt bước, đơn giản hóa thủ tục v.v.)

· Đối với DA phát triển PM: áp dụng hình thức tổng thầu EPC như khuyến cáo của Nghị định 64/2007/NĐ-CP “Khuyến khích thực hiện dự án phần mềm ứng dụng theo hình thức gói thầu EPC.” (Khoản 2, điều 29), tức là gộp toàn bộ các bước thiết kế thi công, lập tổng dự toán và triển khai thực hiện thành 1 bước. 
2. Về phân nhóm các dự án CNTT:

· Phân nhóm theo NĐ 102/2009/NĐ-CP:

· Quan trọng quốc gia: theo nghị quyết của Quốc hội

· Nhóm A: lớn hơn 100 tỷ

· Nhóm B: từ 20 tỷ đến 100 tỷ

· Nhóm C: nhỏ hơn 20 tỷ

· Phân nhóm theo NĐ 12/2009/NĐ-CP và 83/2009/NĐ-CP (chỉ tính với công trình điện tử, tin học):

· Quan trọng quốc gia: theo nghị quyết của Quốc hội

· Nhóm A: lớn hơn 1000 tỷ (Không có loại DA nào dưới 500 tỷ) 

· Nhóm B: từ 50 tỷ đến 1000  tỷ (Không có loại DA nào dưới 30 tỷ)

· Nhóm C: nhỏ hơn 50 tỷ

· Nhận xét: Việc hạ quy mô dự án trong phân nhóm theo NĐ 102/2009/NĐ-CP dẫn đến các hệ quả sau

· Giảm tính chủ động của cấp dưới: phải trình lên cấp cao hơn quyết định nhiều vấn đề liên quan đến các dự án mà theo phân loại của NĐ 12/2009/NĐ-CP và 83/2009/NĐ-CP được quyền tự quyết đối với các lĩnh vực khác.

· Tăng tải cho cấp trên: cấp trên phải quyết nhiều vấn đề liên quan đến các dự án mà theo phân cấp của NĐ 12/2009/NĐ-CP và 83/2009/NĐ-CP đã trao quyền chủ động cho cấp dưới.

· Kiến nghị:

· Tăng quy mô dự án trong phân nhóm dự án ƯD CNTT ít nhất bằng với mức tối thiểu theo phân nhóm của NĐ 12/2009/NĐ-CP.

3. Về phương pháp xác định giá trị phần mềm nội bộ:

· Những cái được của Công văn 2589:
· Có tiến bộ so với công văn 3364 năm 2008 và công văn 2496 năm 2010: trọng số BMT hợp lý hơn; bổ sung chi phí chung (65%), thu nhập chịu thuế tính trước (6%). Tổng thể so với cách tính cũ, cách tính mới tăng thêm khoảng 75% giá trị cho PMNB. 
· Những tồn tại:

· Phương pháp định giá PM vẫn còn phức tạp và chưa tính đủ các chi phí cần thiết (phân tích, thiết kế, kiểm thử, đào tạo, triển khai, bảo hành v.v.).

· Phương pháp này khó áp dụng cho các dự án nâng cấp, chỉnh sửa PM. Đặc biệt với các DA sử dụng giải pháp PM đóng gói của nước ngoài (hầu như không có lập trình).

· Để có thể xác định giá trị PM theo phương pháp này bắt buộc phải thực hiện các nội dung phân tích, thiết kế (sơ bộ, chi tiết) là công việc thường chỉ có nhà thầu thực hiện dự án làm với thời gian và kinh phí lớn, trong khi nhà thầu tư vấn chỉ có thời gian và kinh phí hạn chế.

· Kiến nghị:

· Đơn giản hóa phương pháp tính.

· Có nhiều phương pháp tính cho nhiều loại DAPM khác nhau.

4. Về các định mức quản lý, tư vấn dự án CNTT

· Về phân loại dự án:

· QĐ993 của Bộ TTTT: phân thành 2 nhóm dự án

· Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

· Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.

· QĐ957 của Bộ XD: phân thành 5 nhóm dự án

· Công trình dân dụng.
· Công trình công nghiệp.
· Công trình giao thông.
· Công trình thuỷ lợi.
· Công trình hạ tầng kỹ thuật.
· Nhận xét:

· Các DA ƯDCNTT chỉ phân thành 2 nhóm là quá ít, khó bao trùm được hết các loại dự án. VD: Dự án số hóa dữ liệu (chủ yếu làm công việc chuyển đổi số liệu trên giấy thành dữ liệu dạng số, hầu như không có lập trình) nếu phân vào cùng nhóm với DA PMNB thì không hợp lý. Chưa kể còn nhiều loại DA khác nữa.

· Về cách tính một số chi phí

· Theo QĐ993 chi phí thẩm tra thiết kế thi công và chi phí thẩm tra tổng dự toán được tính bằng % của chi phí xây lắp chưa có thuế. Trong khi đó, theo NĐ102, các chi phí: mua sắm PM nội bộ, chi phí đào tạo sử dụng PM, chi phí cài đặt PM, chi phí kiểm tra, hiệu chỉnh PM đều bị coi là chi phí mua sắm thiết bị vì vậy nếu DA PMNB không có nội dung xây lắp (thi công mạng) thì sẽ không có chi phí cho việc thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra dự toán.

· Kiến nghị: Chi phí thẩm tra TKTC và DT cần được tính bằng % của toàn bộ chi phí xây lắp và chi phí thiết bị.

· Về các định mức tư vấn, quản lý DA

· So sánh các định mức theo QĐ993 của Bộ TTTT với các định mức tương tự theo QĐ957 của Bộ XD:

	TT
	Loại định mức
	Dự án HTKT CNTT so với Công trình HTKT
	Dự án PMNB, CSDL so với Công trinh CN

	1
	Chi phí quản lý dự án
	80.2%
	79.9%

	2
	Chi phí lập dự án đầu tư
	101.0%
	99.7%

	3
	Chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán
	68.1%
	100.0%

	4
	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án
	80.0%
	54.2%

	5
	Chi phí thẩm tra thiết kế thi công
	80.0%
	69.3%

	6
	Chi phí thẩm tra dự toán 
	80.0%
	68.7%

	7
	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp
	80.0%
	 

	8
	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT mua sắm thiết bị
	80.0%
	58.0%

	9
	Chi phí giám sát thi công xây dựng
	80.0%
	71.9%


· Nhận xét:

· Hầu hết các định mức cho DA CNTT đều thấp hơn định mức tương tự cho các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt các DA PMNB thấp hơn hẳn so với các công trình công nghiệp

· Kiến nghị: cần điều chỉnh nâng định mức cho các DA CNTT cao hơn so với các DA XD.

5. Về các định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm

Ngày 09/02/2009 Bộ TTTT ban hành công văn 258//BTTTT-KHTC cùng với bộ định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính – viễn thông.

Ngày 03/10/2011, Bộ TTTT ban hành công văn 1601/BTTTT-KHTC cùng với bộ định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt PM trong  ứng dụng CNTT.

Giữa 2 bộ định mức này có nhiều điểm mâu  thuẫn, rất đáng để xem xét lại hoặc cả 2 hoặc 1 trong 2 bộ định mức.

· So sánh một số định mức theo CV1601 với định mức tương tự theo CV258

	TT
	Tên định mức
	CV258
	CV1601
	Ghi chú

	
	
	Công nhân
	Kỹ sư
	Công nhân
	Kỹ sư
	

	
	
	Bậc
	Ngày công
	Bậc
	Ngày công
	Bậc
	Ngày công
	Bậc
	Ngày công
	

	1
	Lắp đặt máy chủ
	4/7
	0.4
	4/8
	0.8
	4/7
	0.4
	3/8
	0.8
	

	2
	Lắp đặt máy trạm
	4/7
	0.05
	4/8
	0.12
	4/7
	0.3
	3/8
	0.4
	 

	3
	Cài đặt HĐH máy chủ
	 
	 
	4/8
	1.08
	 
	 
	4/8
	0.6
	Ngày công ít hơn ~ 60%

	4
	Cài đặt máy chủ Mail
	 
	 
	4/8
	38.5
	 
	 
	4/8
	3
	Ngày công ít hơn <10%

	5
	Lắp đặt router
	4/7
	0.6
	4/8
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại nhỏ
	 
	 
	 
	 
	3/7
	0.3
	2/8
	0.5
	Bậc thợ thấp hơn, ngày công ít hơn

	 
	Loại trung bình
	 
	 
	 
	 
	3/7
	0.5
	2/8
	1
	

	 
	Loại lớn
	 
	 
	 
	 
	5/7
	1
	4/8
	1.5
	

	6
	Lắp đặt switch
	4/7
	0.5
	4/8
	4.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại nhỏ, TB
	 
	 
	 
	 
	4/7
	0.5
	2/8
	1
	Bậc kỹ sư thấp hơn, ngày công ít hơn

	 
	Loại lớn
	 
	 
	 
	 
	5/7
	0.3
	2/8
	4
	Bậc kỹ sư thấp hơn

	7
	Cài đặt router
	 
	 
	5/8
	21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2/8
	1
	Bậc thợ thấp hơn, ngày công ít hơn

	 
	Loại trung bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2/8
	1.5
	

	 
	Loại lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4/8
	2.5
	

	8
	Cài đặt switch
	 
	 
	5/8
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại nhỏ, TB
	 
	 
	 
	 
	4/7
	0.5
	2/8
	1
	Bậc kỹ sư thấp hơn, ngày công ít hơn

	 
	Loại lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4/8
	3
	


· Nhận xét và kiến nghị

· Không hiểu vì lý do gì, cùng một công việc nhưng định mức theo CV1601 (CNTT) thấp hơn hẳn so với định mức theo CV258 (BCVT). Dễ bị bị hiểu nhầm là đánh giá thấp ngành CNTT so với ngành BCVT cả về chất lượng lẫn khối lượng công việc.

· Kiến nghị: Cần có sự thống nhất giữa 2 bộ định mức, đặc biệt đối với các công việc tương tự nhau. Tốt nhất là nâng định mức của CNTT lên ít nhất bằng với định mức của BCVT.

	CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN

	TT
	Nội dung
	NĐ52/1999, NĐ12/2000, NĐ07/2003
	NĐ16/2005, NĐ112/2006
	 NĐ12/2009, NĐ83/2009
	NĐ102/2009
	Ghi chú

	1
	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực
	23/07/1999, 20/05/2000, 15/02/2003
	22/02/2005, 15/10/2006
	02/04/2009, 01/12/2009
	01/01/2010
	 

	2
	Phạm vi áp dụng
	Tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn NSNN (bao gồm cả các dự án sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học)
	Các dự án ƯD CNTT sử dụng vốn NSNN
	 

	3
	Phân loại dự án
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quan trọng QG
	Nghị quyết của Quốc hội
	 

	
	- Nhóm A
	> 200 tỷ
	> 400 tỷ;
> 1000 tỷ
	> 1000 tỷ
(không có nhóm nào dưới 500 tỷ)
	> 100 tỷ
	 

	
	- Nhóm B
	20 tỷ≤ và ≤200 tỷ
	20 tỷ≤ và ≤400 tỷ;
50 tỷ≤ và ≤1000 tỷ
	50 tỷ≤ và ≤1000 tỷ
(Không có nhóm nào dưới 30 tỷ)
	20 tỷ< và ≤ 100 tỷ
	 

	
	- Nhóm C
	< 20 tỷ
	< 20 tỷ;
< 50 tỷ
	< 50 tỷ
	≤ 20 tỷ
	 

	4
	Quyết định đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quan trọng QG
	Thủ tướng
	 

	
	- Nhóm A
	Thủ tướng (có thể ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh)
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh
	 

	
	- Nhóm B
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, người được ủy quyền
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, người được ủy quyền
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, người được ủy quyền
	 

	
	- Nhóm C
	Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, người được ủy quyền
	
	
	
	 

	5
	Chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quan trọng quốc gia
	Theo QĐ của người có thẩm quyền quyết định đầu tư
	Theo QĐ của người có thẩm quyền quyết định đầu tư
	Bộ, UBND tỉnh
	Bộ, UBND tỉnh
	 

	
	- Nhóm A
	
	
	Đơn vị quản lý, sử dụng công trình
	Đơn vị quản lý, sử dụng công trình
	 

	
	- Nhóm B
	
	
	
	
	 

	
	- Nhóm C
	
	
	
	
	 

	6
	Thẩm định dự án
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quan trọng QG
	Theo QĐ của thủ tướng
	HĐ thẩm định NN
	HĐ thẩm định NN
	Bộ TTTT
	 

	
	- Nhóm A
	- Bộ KHĐT
	- Dự án: ĐV chuyên môn của Bộ, Tỉnh
- TKSB: Bộ chuyên ngành
	- Dự án: ĐV chuyên môn của Bộ, Tỉnh
- TKSB: Bộ chuyên ngành
	- Dự án: ĐV chuyên trách CNTT của Bộ, Tỉnh
- TKSB: Bộ TTTT
	 

	
	- Nhóm B
	CQ chuyên môn của cấp quyết định đầu tư
	CQ chuyên môn của cấp quyết định đầu tư hoặc CQ QLĐT 
	CQ chuyên môn của cấp quyết định đầu tư hoặc CQ QLĐT 
	Đơn vị chuyên trách CNTT của cấp quyết định đầu tư
	 

	
	- Nhóm C
	
	
	
	
	 

	7
	Phê duyệt TKTC-TDT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quan trọng QG
	 
	Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư
	 

	
	- Nhóm A
	- Bộ trưởng
- Chủ tịch tỉnh
	
	
	
	 

	
	- Nhóm B
	Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
	
	
	
	 

	
	- Nhóm C
	
	
	
	
	 

	8
	Thẩm định TKTC - TDT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quan trọng QG
	 
	Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư
	 

	
	- Nhóm A
	Bộ Xây dựng
	
	
	
	 

	
	- Nhóm B
	CQ quản lý XD của cấp quyết định đầu tư
	
	
	
	 

	
	- Nhóm C
	
	
	
	
	 

	9
	Chuẩn bị đầu tư
	5 bước
	 
	4 bước
	5 bước
	 


1- NC sự cần thiết, quy mô ĐT

2- Xác định nhu cầu, nguồn vốn, hình thức ĐT

3- Điều tra, khảo sát

4- Lập DA


1- Lập BCĐT

2- Lập DAĐT

3- Thẩm định


1- NC sự cần thiết, quy mô ĐT

2- Xác định nhu cầu, nguồn vốn, hình thức ĐT

3- Điều tra, khảo sát

4- Lập DA

	5- Phê duyệt
	 

	10
	Thực hiện đầu tư
	10 bước
	 
	7 bước
	8 bước
	 

	 
	 
	1- Xin giao đất
2- GPXD
3- GPMB
4- Mua TB, CN
5- KS, TK
6- Phê duyệt TK
7- Thi công
8- Kiểm tra
9- QLKT, CL
10- VH thử, BG
	 
	1- TKKT
2- GPXD
3- HSMT
4- Đấu thầu
5- Thực hiện
6- Giám sát
7- QLDA
	1- KS bổ sung
2- Xin tần số
3- TKTC
4- HSMT
5- Đấu thầu
6- Thực hiện
7- Giám sát
8- QLDA
	 


	BỘ TÀI CHÍNH
================

Cục Tin học và Thống kê


	Hà Nội, ngày 10  tháng 01  năm 2012


THAM LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT SỬ DỤNG VỐN NSNN

Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được Chính phủ thông qua ngày 6/11/2009, có hiệu lực thi hành ngày từ 01/01/2010. Đến thời điểm hiện nay để thực thi Nghị định này, Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành 08 thông tư hướng dẫn Nghị định, đồng thời đầu năm 2011 Bộ TTTT, thông qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã bắt đầu những khoá đầu tiên đào tạo kiến thức về quản lý đầu tư - nền tảng nguồn lực để thực thi quy định. 

Để việc triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành tài chính tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính tại Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011.

Tuy nhiên việc triển khai ứng dụng CNTT theo quy định của Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Quy chế vẫn còn vướng mắc đối với đơn vị nói chung và đối với ngành Tài chính nói riêng, xin được nêu cụ thể như sau:


1. Về đánh giá chung:

CNTT là một ngành có tuổi đời trẻ tại Việt Nam tuy nhiên có tốc độ phát triển rất nhanh, trung bình 6 tháng lại ra đời sản phẩm công nghệ mới, các sản phẩm CNTT có vòng đời tối đa là 5 năm. Trong khi đó lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình đã có quá trình phát triển khá dài từ 30-40 năm nay, vòng đời của các công trình xây dựng tối thiểu là 20 năm. Bên cạnh đó, đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình với quá trính phát triển dài như vậy nhưng đến nay cũng mới hình thành đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư, định mức, tiêu chuẩn, đơn giá. 

Qua đó có thể thấy việc quản lý đầu tư ứng dụng CNTT như quy định của Nghị định 102/2009/NĐ-CP với trình tự thủ tục giống với quản lý đầu tư xây dựng công trình trong khi các văn bản về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu là chưa phù hợp, chưa kể đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng CNTT từ trước đến nay không thực hiện theo hình thức quản lý đầu tư không thể đáp ứng các điều kiện về năng lực theo quy định của Nghị định.

1.1 Vướng về thời gian triển khai dự án: thời gian triển khai dự án CNTT kéo quá dài, mất tính thời sự của yêu cầu nghiệp vụ ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư do phải thực hiện thêm quá nhiều thủ tục trình tự, trong khi các yêu cầu đối phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm VN nói chung và ngành tài chính nói riêng là rất nhanh, đột xuất để kịp thời đi vào đời sống (thông tư ban hành về chế độ quản lý ngân sách, kế toán, quản lý thuế, quản lý thu chi tại kho bạc, hải quan, giá cả thị trường....). 

Ví dụ: Khâu chuẩn bị đầu tư phải tiến hành trình phê duyệt chủ trương đầu tư, tại bước này đã phải khảo sát, phân tích sự cần thiết, quy mô đầu tư, tìm hiểu công nghệ để khai toán được chi phí đầu tư. Sau đó thực hiện các bước khảo sát, lập dự án đầu tư (nếu tư vấn phải thực hiện đấu thầu tư vấn) và trình phê duyệt đầu tư, thẩm định đầu tư. Riêng giai đoạn này cũng đã có gần 10 bước với hàng chục các văn bản, giấy tờ. Thời gian chuẩn bị đầu tư có thể kéo dài cả năm (chưa kể đến các dự án lớn). Sau giai đoạn chuẩn bị đầu tư mới có thể tiến hành thiết kế thi công và tổng dự toán, đấu thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng thi công. Giai đoạn thực hiện thi công cũng phải tuân thủ rất nhiều bước tại các văn bản hướng dẫn về giám sát thi công, kiểm thử, quản lý chất lượng, … và kết thúc đầu tư. Như vậy đối với 1 dự án cỡ trung bình (nhóm B, C) cũng phải kéo dài tối thiểu 2 năm. Kể cả những nội dung không phải lập dự án, chỉ phải lập đề cương nhưng cũng mất ít nhất 1,5 năm (trình duyệt chủ trương đầu tư 3 tháng; trình duyệt đề cương 3 tháng, tổ chức đấu thầu 3 tháng; thực hiện hợp đồng thi công 6 tháng), chưa kể thời gian trình duyệt dự toán ngân sách năm.

Vì vậy qua thực tế triển khai nên rút ngắn giai đoạn, và kết cấu lại trình tự đầu tư để sau khi ra quyết định đầu tư là có thể đấu thầu triển khai thực hiện dự án (đưa yêu cầu thiết kế thi công, dự toán vào luôn trong giai đoạn chuẩn bị dự án).

1.2 Một số quy định không có tính khả thi: 

- Điều 34 khoản 5 quy định Người chủ trì thiết kế thi công phải chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của hạng mục đầu tư, trong khi đó các tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay của ta là chưa được thống nhất triệt để và việc này là rất khó thống nhất, các tiêu chuẩn về công nghệ trên thế giới cũng đa phần là khuyến nghị; Ngoài ra, giải pháp công nghệ là rất nhiều phương án không thể khẳng định ngay giải pháp nào chất lượng hơn giải pháp nào. Thêm vào đó đã được chủ đầu tư nhất trí trước khi thi công-> nếu quy định như vậy thì người chủ trì thiết kế thi công sẽ không dám thiết kế và rất dễ bị quy là phạm luật.

- Điều 9 của Nghị định 102 yêu cầu về các công việc phải được giám sát cộng đồng là khó khả thi vì thực sự là khó thực hiện đối với cả chủ đầu tư và đơn vị kiểm soát. Điều này mang tính khẩu hiệu là nhiều, chỉ hợp với ĐTXDCB.

- Điều 24 của Nghị định quy định phải mua bản quyền phần mềm thương mại để sử dụng ngay hoặc nâng cấp chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu sử dụng trong trường hợp phần mềm nội bộ dự định phát triển có chức năng kỹ thuật tương đương với phần mềm thương mại đang có trên thị trường. Quy định phần mềm tương đương như vậy là khó cho cơ quan thẩm định cũng như Chủ đầu tư khi trình và phê duyệt dự án vì không biết định nghĩa như thế nào là tương đương. Ngoài ra, việc chỉnh sửa phần mềm thương mại theo đặc thù và các yêu cầu thường xuyên của các đơn vị đòi hỏi chi phí rất cao, một số yêu cầu là không thể đáp ứng do ảnh hưởng lớn đến cấu trúc chương trình.

1.3 Vướng về quy định 2 bước thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công: 

- Quy định phải thiết kế 2 bước nhưng tại công văn 2589 chỉ hướng dẫn xác định giá trị phần mềm nội bộ chung với yêu cầu khá chi tiết (phân tích đầy đủ mô hình chức năng, yêu cầu mô tả tới từng use case, từng transaction, xác định độ phức tạp công nghệ, phức tạp môi trường…) dẫn tới ngay từ khi thiết kế sơ bộ để xác định tổng mức đầu tư đã phải thiết kế khá chi tiết rồi. Yêu cầu ngay trong thiết kế sơ bộ quá nhiều, quá chi tiết phản ánh hầu hết các công việc trong giai đoạn phân tích, thiết kế là không hợp lý và khó triển khai, mất thời gian. Nội dung này nếu tổ chức thuê tư vấn thực hiện sẽ lại mất nhiều thời gian cho đấu thầu, nhưng nếu tự làm thì không đủ thời gian, nhân lực. 

- Trong giám sát thi công (TT28) yêu cầu giám sát đúng thiết kế thi công nhưng bản chất phần mềm là có sự thay đổi liên tục trong quá trình phát triển. Các phương pháp luận cũng đã khẳng định như vậy, nhưng việc thực hiện lại quy định phải thực hiện theo đúng thiết kế thi công. Nếu sửa thiết kế thi công có nghĩa là khác với thiết kế sơ bộ và phải trình thẩm định lại thiết kế sơ bộ theo Điều 38 NĐ 102 -> đối với  dự án CNTT là không phù hợp.

1.4 Các văn bản hướng dẫn chưa đủ, thiếu nhiều mẫu: mẫu báo cáo kết quả khảo sát, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, Hồ sơ thiết kế thi công cần chi tiết đến mức nào (từng module, từng hàm hay từng dòng lệnh?), bản vẽ hoàn công là như thế nào...

Do vậy, cần phải có nhìn nhận, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung lại Nghị định cho phù hợp với thực tế triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT.

2. Một số vướng mắc của Bộ Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ-CP:

2.1 Về  nguồn vốn sử dụng cho đầu tư ứng dụng CNTT: 

Vướng mắc:

Nghị định 102 quy định áp dụng đối với tất cả các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên ở Bộ Tài chính nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng CNTT có đặc thù so với quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông là ngoài nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung bố trí từ cân đối NSNN như các Bộ, ngành khác, Bộ Tài chính còn được sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN cấp theo cơ chế tài chính cho ngành để thực hiện công tác hiện đại hóa (theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính và biên chế cho các đơn vị ngành tài chính như: Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 đối với Kho bạc Nhà nước, Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/2/2009 đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) và vốn ODA từ các dự án vay nước ngoài. 

Tại điểm 5, Điều 16 của Nghị định 102 quy định: “Vốn sự nghiệp trong dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có (bao gồm cả việc đầu tư mới các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc hệ thống đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp)”. 
Kiến nghị:


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 102 trong đó quy định rõ về việc quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN cấp theo cơ chế tài chính cho các đơn vị. 


2.2. Về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT: 

Vướng mắc:

Điều 5 của Nghị định quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT, trong đó có quy định về ủy quyền quyết định đầu tư dự án tại điểm 4: “Tùy theo điều kiện cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư được phép ủy quyền cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, C”. Theo đó, Nghị định chỉ cho phép ủy quyền quyết định đầu tư, không cho phép phân cấp đầu tư ứng dụng CNTT. 

Đây là một điểm vướng mắc khi triển khai trong ngành tài chính do Bộ Tài chính trong quản lý đầu tư, mua sắm các hệ thống CNTT đã thực hiện phân cấp và theo chủ trương của Lãnh đạo Bộ việc phân cấp để tạo sự chủ động cho các đơn vị đáp ứng kịp thời các yêu cầu về hiện đại hóa, các yêu cầu về thực hiện các cam kết quốc tế. 

Kiến nghị:

Đề nghị bổ sung thêm nội dung về phân cấp quyết định đầu tư ứng dụng CNTT. 
2.3. Về quản lý phần ứng dụng CNTT trong các dự án đầu tư xây dựng

Vướng mắc:

Tại điểm d, điều 1 của Nghị định 102 quy định “phần ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án đầu tư không có xây dựng công trình được quản lý như đối với một dự án CNTT độc lập”. Đây là điểm vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng do các quy định về phân cấp, uỷ quyền, trình tự lập, duyệt dự án của dự án đầu tư xây dựng và dự án ứng dụng CNTT có nhiều điểm khác nhau (đầu mối thẩm định, thiết kế 1 bước, 2 bước ...), một số nội dung ứng dụng CNTT gắn với việc thi công, xây lắp của công trình xây dựng (hệ thống dây mạng, nút mạng, sàn nâng,…) cần thực hiện đồng bộ với dự án xây dựng. Tuy nhiên hiện tại chưa có hướng dẫn xác định phần ứng dụng CNTT trong các dự án đầu tư xây dựng để quản lý theo Nghị định 102.

Kiến nghị:

Đề nghị quy định rõ như thế nào là phần ứng dụng CNTT trong dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn rõ các bước, nội dung thực hiện khi quản lý phần ứng dụng CNTT trong dự án đầu tư XDCB đã được quyết định đầu tư. 

2.4. Về những nội dung không phải lập dự án:

Vướng mắc:

Hiện tại, các hệ thống CNTT của Bộ Tài chính đã được hình thành và đáp ứng 90% các hoạt động nghiệp vụ. Tuy nhiên, với việc các chính sách nghiệp vụ đang trong quá trình hoàn thiện, các chính sách mới được ban hành hàng năm theo đó phải nâng cấp, chỉnh sửa nâng cấp phần mềm ứng dụng để đảm bảo đáp ứng các chính sách mới cũng như những điều chỉnh về nghiệp vụ quản lý. Bên cạnh đó các phần mềm quản lý của Bộ Tài chính có sự tích hợp cao, không chỉ phục vụ nội bộ ngành mà còn phục vụ cho đối tượng người dân, doanh nghiệp (hải quan điện tử, hỗ trợ kê khai thuế, đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách,…). Do đó, thời gian yêu cầu cho nâng cấp đòi hỏi nhanh, kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai chế độ, chính sách mới, thường dưới 12 tháng. 

Tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT chỉ quy định những hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn sự nghiệp, dưới 3 tỷ đồng để thực hiện: phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; mua sắm nâng cấp, lắp đặt cài đặt các thiết bị CNTT nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có tổng giá trị trên 100 triệu đồng lập đề cương, dự toán chi tiết (không phải lập dự án). Việc quy định cả nguồn vốn và mức tiền như quy định tại Thông tư 21 sẽ rất vướng trong thực tế triển khai của ngành tài chính, chưa phù hợp với quản lý thống nhất, tập trung trong triển khai CNTT, chưa phù hợp với quy định tổ chức mua sắm tài sản từ NSNN theo phương thức tập trung (Quyết định 179/2007/QĐ-TTg). 

Kiến nghị:  Ngoài các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án, không phải lập đề cương và dự toán chi tiết theo Thông tư liên tịch 43. Đối với các nội dung ứng dụng đã có các quy định của cơ quan Nhà nước về định mức chi, nội dung tiêu chí kỹ thuật (mua sắm tài sản công nghệ thông tin thường xuyên: máy trạm; máy in; máy xách tay; bảo trì, vệ sinh, sửa chữa thiết bị hàng năm…); các nội dung ứng dụng CNTT nhằm mở rộng triển khai các sản phẩm CNTT (kết quả thực hiện của các dự án đầu tư ứng dụng CNTT hoàn thành, kết quả thực hiện triển khai CNTT đến thời điểm hiện tại: tăng số điểm triển khai các phần mềm ứng dụng…): Cho phép thực hiện triển khai trên cơ sở dự toán được duyệt mà không lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

· Đối với các nội dung xây dựng phần mềm nội bộ, có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, có thời gian thực hiện dưới 12 tháng để đáp ứng yêu cầu triển khai chế độ chính sách mới: không lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT, thực hiện lập đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT. 

· Đối với nội dung xây dựng, nâng cấp phần mềm nội bộ có giá trị trên 3 tỷ đồng, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhóm C, dự án lập Báo cáo đầu tư: cho phép thực hiện phương án lập thiết kế thi công, dự toán ngay ở giai đoạn chuẩn bị dự án để khi phê duyệt dự án có thể triển khai ngay đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện. 

2.5. Hướng dẫn đối với các dự án triển khai phần mềm thương mại, giải pháp tích hợp đồng bộ ứng dụng CNTT, hướng dẫn về xây dựng phần mềm theo hình thức EPC, chìa khoá trao tay:

Vướng mắc:

Quy định của Nghị định chưa phù hợp đối với yêu cầu sử dụng phần mềm thương mại, cụ thể:

· Đối với các dự án sử dụng phần mềm thương mại (ví dụ: dự án đầu tư mua bản quyền các phần mềm ERP, tùy chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản lý và triển khai) không thể lập dự án theo quy định của Nghị định với các nội dung yêu cầu về thiết kế sơ bộ, mô tả các trường hợp sử dụng (use case) lập theo ngôn ngữ UML, thiết kế thi công, kèm các mô tả bằng lời, chi tiết các trường hợp sử dụng; không thể xác định được chi phí phát triển mới để so sánh với việc mua bản quyền, nâng cấp và chỉnh sửa phần mềm;  

· Chưa có hướng dẫn và cơ sở để xác định phần mềm có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương.

· Hướng dẫn lập dự án hiện nay chưa phù hợp đối với các dự án thực hiện trọn gói, chìa khoá trao tay: thiết kế, xây dựng và triển khai. Đặc biệt đối với các dự án phần mềm cần bổ sung hình thức quản lý dự án bao gồm từ khâu lập dự án, thiết kế, thi công. 

Kiến nghị:

Đề nghị:

· Nghiên cứu bổ sung hướng dẫn đối với các dự án phần mềm sử dụng phần mềm thương mại lõi, phần mềm nguồn mở, hướng dẫn xây dựng phần mềm theo hình thức EPC, chìa khóa trao tay; hướng dẫn xác định phần mềm có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương; bổ sung hình thức quản lý dự án bao gồm toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ khâu lập dự án, thiết kế, thi công. 
· Bổ sung hướng dẫn về lập dự án, thiết kế thi công, quản lý giám sát đối với phần mềm sử dụng phần mềm thương mại lõi, phần mềm nguồn mở trong đó cho phép xác định giá trị phần mềm theo báo giá, lập dự toán, không yêu cầu chuyển giao mã nguồn, không yêu cầu lập thiết kế trường hợp sử dụng, ....

2.6. Về điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT:

Vướng mắc:

Quy định về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại chương VI của Nghị định còn nhiều điểm vướng, rất ít đơn vị có thể đáp ứng kể cả những doanh nghiệp CNTT lớn hiện nay, cụ thể:

· Từ trước đến nay các đơn vị triển khai không theo các dự án nhóm A, B,C do vậy không có cơ sở để xác định kinh nghiệm tham gia lập, quản lý, tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát theo các nhóm dự án A,B,C; 

· Từ trước đến nay chưa sử dụng các khái niệm “chủ trì thiết kế sơ bộ”, “giám đốc tư vấn quản lý dự án”, “chủ trì khảo sát”, “chủ trì thiết kế thi công”, “chỉ huy thi công tại hiện trường” trong các dự án ứng dụng CNTT, do vậy không có có sở xác định kinh nghiệm của các cá nhân đảm nhiệm các chức danh trên.

· Ngày 20/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ban hành chương trình khung, mẫu giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và bắt đầu từ năm 2011 Bộ mới tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định của Nghị định.

Như vậy từ đầu năm 2011 đến nay mới có một số ít tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện được bồi dưỡng nghiệp vụ lập, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Nghị định, còn các điều kiện về kinh nghiệm của các cá nhân đảm nhiệm các chức danh về “chủ trì thiết kế sơ bộ”, “giám đốc tư vấn quản lý dự án”, “chủ trì khảo sát”, “chủ trì thiết kế thi công”, “chỉ huy thi công tại hiện trường” không có đơn vị, cá nhân nào đáp ứng, do vậy chưa thể thực hiện được quy định này với các dự án trong năm 2011. 

Kiến nghị:

Đề nghị điều chỉnh lại thời gian có hiệu lực của quy định về điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT cho phù hợp với thực tế triển khai CNTT tại các đơn vị, đảm bảo đủ thời gian để các cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định của Nghị định. 

2.7. Về quy định thành lập Ban quản lý dự án ứng dụng CNTT:

Vướng mắc:

Khoản 2 Điều 55 Nghị định 102 quy định: “Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án để giúp Chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án.

Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng thì Chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ quản lý dự án.”
Mức quy định 1 tỷ đồng phải lập Ban quản lý dự án là mức rất thấp, chưa phù hợp với mức kinh phí quy định có thể lập đề cương và dự toán chi tiết (3 tỷ đồng)


Kiến nghị:

Đề nghị nâng mức phải lập Ban quản lý dự án từ 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. 
Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng thì Chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ quản lý dự án.
2.8. Về quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

Vướng mắc: việc xác định các chi phí đầu tư theo Thông tư số 06/2011 và định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn theo QĐ 933/QĐ-BTTTT:

Đối với các dự án phần mềm để xác định được chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm quy định tại Nghị định và Thông tư 06/2011/TT-BTTTT đòi hỏi chủ đầu tư phải thực hiện xong giai đoạn khảo sát, phân tích đặc tả yêu cầu người sử dụng, thiết kế sơ bộ mới xác định được tổng mức đầu tư vì sau giai đoạn này mới cơ bản xác định được số lượng các chức năng, các trường hợp sử dụng (usecase). Chi phí cho giai đoạn này đối với các dự án phần mềm thông thường chiếm ít nhất 30% tổng giá trị phần mềm. Nếu tính cả thiết kế thi công có thể lên đến 50-70% tổng giá trị phần mềm. Theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP, các chi phí này được xác định vào chi phí tư vấn đầu tư, tuy nhiên định mức tỉ lệ cho tư vấn đầu tư dựa trên các văn bản hiện hành là rất thấp. Theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư (bao gồm: chi phí lập thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công và các công việc tổ chức quản lý dự án, các công việc tư vấn khác: lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công, kiểm định,...) có thể ước tính từ 10-15% của tổng chi phí xây lắp và chi phí thiết bị của dự án. 
- Đối với phần mềm thương mại, việc lấy báo giá của nhà cung cấp để xác định tổng mức đầu tư là rất khó chính xác, đặc biệt là bản quyền phần mềm đóng gói dạng ERP, việc chào giá của hãng và giá thực sau khi đấu thầu, thương thảo hợp đồng là chênh lệch rất lớn dẫn tới tính chính xác của tổng mức đầu tư không cao (giá trị ký hợp đồng có thể giảm trên 50%); Đối với những dự án này, các quy định thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công và tổng dự toán cũng không còn phù hợp.

- Bất hợp lý khi áp dụng các quy định, định mức trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho quản lý đầu tư ứng dụng CNTT:  định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn tại QĐ933/QĐ-BTTTT (áp theo QĐ 957/QĐ-BXD) nhưng lại điều chỉnh định mức theo tỉ lệ thấp hơn của Bộ Xây dựng (chi phí quản lý dự án theo QĐ 933 cao nhất là 0,93% còn theo QĐ 957 cao nhất là 2,524%; chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán theo QĐ 933 cao nhất là 2,99% còn chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo QĐ 957 cao nhất là 3,6% …). Việc xác định chi phí thiết kế sơ bộ lại quy định trong phạm vi định mức chi phí quản lý dự án, như vậy tổng chi phí thiết kế sơ bộ và thiết kế thi công là rất thấp (cao nhất là 0,93% + 2,99% = 3,92%) đặc biệt đối với việc phát triển phần mềm nội bộ. Để xác định được giá trị phần mềm nội bộ khi lập tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán theo đúng hướng dẫn tại công văn 2589/BTTTT đòi hỏi việc thiết kế sơ bộ và thiết kế thi công đối với phần mềm nội bộ rất chi tiết, chiếm tỉ trọng trên 50 % khối lượng công việc của dự án phần mềm.

· Quy định mức “chi phí thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán” tại QĐ 933 có một số nội dung không thống nhất với NĐ 102 và TT06:

· Theo NĐ 102 quy định “chi phí tư vấn thẩm định thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, tổng dự toán của dự án” tuy nhiên theo TT06 lại quy định chi phí tư vấn “thẩm định thiết kế thi công và dự toán” lại được xác định vào chi phí khác khi xác định tổng dự toán của dự án
· Theo NĐ 102 chỉ quy định việc thẩm định thiết kế sơ bộ và thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán không quy định thẩm tra thiết kế thi công và và tổng dự toán

· Theo NĐ 102 và TT 06 quy định các chi phí đào tạo chuyển giao, cài đặt, lắp đặt thiết bị và phần mềm nội bộ đều thuộc chi phí thiết bị. Vậy không rõ chi phí xây lắp cho dự án phần mềm nội bộ và CSDL trong QĐ 933 quy định cho nội dung gì ?

Ngoài ra, phương pháp xác định giá trị phần mềm theo quy định tại Nghị định là phương pháp xác định khoa học, có tính học thuật cao nhưng rất phức tạp, chưa phù hợp với mặt bằng ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam hiện nay. 
Kiến nghị:

Đề nghị sửa lại quy định chi phí về tư vấn cho phù hợp với các loại dự án ứng dụng CNTT khác nhau, nhất là các dự án phần mềm.  

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu kỹ các phương pháp luận về định giá phần mềm chuẩn, lựa chọn phương pháp luận đơn giản dễ sử dụng để định giá phần phần mềm và thử nghiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở đó tổng kết, trình Chính phủ cho sửa đổi nội dung quy định về xác định tổng mức đầu tư, dự toán, tổng dự toán về phần mềm.
Ý kiến tham luận của Tổng cục thuế

Trương Hải Đường, Cục trưởng Cục ƯD CNTT

1- Sơ lược đặc điểm ứng dụng CNTT của ngành thuế:

· Hệ thống ứng dụng đã phát triển đáp ứng hầu hết các chức năng quản lý thuê -> đa số dự án ứng dụng của ngành Thuế là dự án nâng cấp, hiệu chỉnh, mở rộng.

· Hạ tầng kỹ thuật, mạng, truyền thông ngành thuế đã phát triển (mạng miền rộng, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất của ngành TC, đã triển khai hệ thống an toàn, bảo mật, phòng chống Virus tập trung,…) -> dự án hạ tầng sẽ chủ yêu là nâng cấp, mở rộng

· Trên 90% cán bộ thuế đã được trang bị máy tính để phục vụ công tác quản lý thuế -> việc mua sắm máy tính chủ yếu là mua sắm thay thế do hết khấu hao, hỏng không sử dụng được.

· Tóm lại: các dự án CNTT ngành Thuế đa phần là các dự án nâng cấp, mở rộng hoặc thay thế hết khấu hao. Ngành Thuế là cơ quan quản lý nhà nước nhưng có đặc thù rất khác các Bộ, ngành khác là ngoài chức năng quản lý nhà nước, ngành thuế còn thực hiện chức năng xử lý thông tin rất lớn như các hệ thống ngân hàng. Do đó, nhu cầu ứng dụng CNTT là yêu cầu bắt buộc để xử lý hàng chục tỷ giao dịch về thu-nộp thuế của hàng chục triệu người nộp thuế. Ngành Thuế lại đang trong giai đoạn cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế nên chính sách, cơ chế, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế thường xuyên thay đổi, đòi hỏi hệ thống ứng dụng CNTT phải đáp ứng kịp thời trong một khoảng thời gian rất ngắn.

2- Những khó khăn khi thực hiện NĐ102:

· Thủ tục, hành tự thực hiện nhiều bước, quá phức tạp và nhiều bước phải trình phê duyệt nên rất mất thời gian. Ví dụ: riêng việc trình duyệt chủ trương đầu tư của Tổng cục Thuế đã mất hơn 5 tháng.

· Việc hướng dẫn thực hiện NĐ102 chưa được ban hành kịp thời hoặc ban hành đơn lẻ một số thông tư cho từng lĩnh vực đầu tư CNTT nên đơn vị thực hiện khó nắm bắt để thực hiện. Do khâu hướng dẫn chậm nên toàn bộ dự án CNTT ngành Thuế năm 2011 đã không thực hiện được một dự án nào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế và ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ thuế cho người nộp thuế (ví dụ: ngành Thuế không đâu tư nâng cấp hệ thống kê khai qua mạng kịp với yêu cầu nên hệ thống không đáp ứng được với số DN kê khai qua mạng tăng quá nhanh)

· Quy định chưa có hướng dẫn rõ nên khó khăn trong việc thực hiện. Ví dụ: quy định dự án đã có trong KH 5 năm được phê duyệt thì không phải trình duyệt chủ trương đầu tư nữa. Tuy nhiên, chưa nêu rõ dự án có trong KH 5 năm là chỉ cần có tên hay có tên nhưng phải được mô tả chi tiết đến mức nào. Vì vậy, mặc dù Tổng cục Thuế đã được Bộ TC phê duyệt KH CNTT 5 năm, nhưng các dự án có tên trong KH vẫn không được chấp nhận và phải trình lại Chủ trương đầu tư cho từng năm nên rất mất thời gian và trùng lắp công việc với quá trình trình phê quyết Quyết định đầu tư.

· Nhân lực của các cơ quan NN nói chung và Tổng cục Thuế nói riêng không đáp ứng được việc thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu của NĐ102 nên hầu hết các dự án phải thuê đơn vị tư vấn thực hiện giúp các khâu theo quy trình yêu cầu của NĐ102. Tuy nhiên, số đơn vị tư vấn còn ít, thiếu độ tin cậy và kinh nghiệm, năng lực hỗ trợ thực hiện hành tự, thủ tục NĐ102 còn yếu. VD: trong tháng 8-9/2011, Tổng cục Thuế đã thuê 02 đơn vị tư vấn thực hiện thẩm tra một số dự án CNTT, nhưng thời gian thẩm tra thường kéo dài vài 3 tháng (đến nay vẫn chưa có kết quả thẩm tra DA???).

· Phương pháp dự toán kinh phí cho các dự án CNTT quá phức tạp, không phù hợp với thực tế và thị trường. Nếu áp dụng sẽ dẫn đến tỷ lệ bất hợp lý trong đầu tư như: dự án phần mềm chiếm từ 80-90% nhưng kinh phí đầu tư thường chỉ chiếm khoảng từ 10-20%. Còn dự án mua sắm phần cứng chỉ chiếm khoảng 10% so với số dự án, nhưng kinh phí đầu tư chiếm tới 80-90%. Vì vậy, trong thực tế, nhiều đơn vị đã phải tính ngược từ ước số kinh phí phù hợp với chi phí thực tế và thị trường để áp vào công thức quy định để tạo khả năng thực hiện được.

· NĐ102 chưa quy định rõ hành tự, thủ tục thực hiện các dự án CNTT mua trọn gói, dự án sử dụng tiền vay của WB (vừa phải đáp ứng quy trình mua sắm của WB, vừa đáp ứng quy chế của VN). 

· Đối với dự án phần mềm ứng dụng việc yêu cầu thiết kế sơ bộ cần được hướng dẫn cụ thể hơn, không nên yêu cầu thiết kế quá chi tiết vì không thể thực hiện được trong giai đoạn xây dựng DA.

3- Kiến nghị:

· Đề nghị bên cạnh việc phân loại dự án theo giá trị kinh phí cần phân loại dự án theo tính chất, quy mô. Nên ưu tiên phân loại theo tính chất trước, trong tính chất mới phân loại theo giá trị. Từ đó xây dựng hành tự, quy trình, thủ tục thực hiện phù hợp với từng loại dự án nhằm giảm các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu công việc. Lý do đề xuât: thực tế nhiều dự án có giá trị lớn, nhưng tính chất lại rất đơn giản như mua sắm thay thế thiết bị hết khấu hao và hỏng, nếu áp dụng NĐ102 sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục không cần thiết, mất nhiều thời gian. Trong khi đó, một số dự án phần mềm phát triển mới, tuy giá trị nhỏ, nhưng lại cần được phân tích kỹ yêu cầu, nội dung, hiệu quả đầu tư. Ví dụ đề xuất phân nhóm như:

· Xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT mới

· Nâng cấp mở rộng 

· Thuê hạ tầng kỹ thuật (như: Thuê đường truyền,Thuê DC,Thuê dịch vụ kỹ thuật, triển khai)
· Mua sắm sản phẩm CNTT có sẵn (như: Hệ thống COST, Mua giải pháp kỹ thuật, Mua phần mềm hệ thống, Mua thiết bị,…)

Trên cơ sở phân loại tính chất, cần có quy trình, thủ tục phù hợp với từng loại dự án nhằm giảm tối đa các thủ tục, hành tự không cần thiết, giảm phiền hà cho đơn vị đầu tư trong quá trình thực hiện. VD một số dự án mua sắm thiết bị thay thể hỏng, mua phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại nhỏ lẻ,..  không cần phải thực hiện các bước khảo sát, lập dự án, thiết kế sơ bộ,…

· Bỏ hoặc hạn chế các thủ tục trình Bộ ngành khác phê duyệt, trừ các dự án mang tính quốc gia lớn. Hiện tại NĐ102 quy định hành tự thủ tục quản lý DA CNTT theo nguồn vốn cấp, trong đó dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển phải trình Bộ KH-ĐT thẩm định theo thủ tục của đầu tư XDCB, DA trên 100 tỷ phải trình Bộ TT-TT phê duyệt thiết kế sơ bộ,… Thủ tục này thực sự không cần thiết và rất mất thời gian vì các nội dung dự án CNTT các Bộ, ngành khác khó nắm bắt để thẩm định (khác với XDCB).

· Không nên quy định cứng đơn vị CNTT là chủ đầu tư. Cần bổ sung rõ, nếu đơn vị CNTT không đủ năng lực làm chủ đầu tư thì là đơn vị trợ giúp chủ đầu tư thực hiện các công việc của chủ đầu tư về CNTT..

· Về kinh phí: nên quy định đơn giá khác nhau cho lao động ở từng khâu khác nhau. Các khâu đòi hỏi nhân viên có trình độ cao, kinh nghiệm nhiều thì phải có định giá cao như khâu phân tích, thiết kế. Khâu công việc đại trà, thị trường nhiều thì mức đơn giá thấp hơn như khâu lập trình, kiểm thử,…

· Đơn giá không chỉ gồm giá nhân công mà phải bao gồm cả chi phí về môi trường, trụ sở, điện nước,… chi phí cho lao động đó. Có tính đủ thì kinh phí đầu tư phần mềm mới phù hợp với thị trường và mới có khả năng thực hiện được trên thực tế.

Kính gửi: Hội Tin học Viêt Nam
Nguyễn Đắc Bằng

Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Rất cám ơn Hội Tin học đã tổ chức buổi tọa đàm rất bổ ích sáng nay (12/01/2012). Tôi là Nguyễn Đắc Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tham dự buổi tọa đàm. Do thời gian hạn chế chưa phát biểu tại hội nghị. Tôi hoàn toàn tán đồng các ý kiến và kiến nghị của các đại biểu và xin bổ sung một số kiến nghị như sau:

· Nhất trí đề nghị cho áp dụng hình thức tổng thầu EPC đối với dự án phát triển phần mềm. đề nghị sớm có hướng dẫn chi tiết, trong đó có hướng dẫn về phạm vi áp dụng: nên cho áp dụng đối với cả những dự án hỗn hợp với nội dung chủ yếu là phát triển phần mềm (có thể có mua bổ sung một số thiết bị phục vụ vận hành của phần mềm được phát triển).   

· Nhất trí  đề nghị lùi tời điểm áp dụng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT. Trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định mới sửa đổi Nghị định 102/2009/NĐ-CP, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo và đề nghị Chính phủ có văn bản về vấn đề này. Nếu theo quy định của Nghị định 102 thì có lẽ năm 2011 gần như 100% cơ quan, đơn vị vi phạm ở mức độ ít nhiều.

· Tại cuối Khoản 2, Điều 26 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP có quy định: "Chi phí thuê tư vấn thẩm định được trích từ lệ phí thẩm định dự án". Cần sửa lại hoặc bỏ hẳn quy định này vì các lý do: Thứ nhất, điều này dường như trái với quy định của Pháp lệnh về phí và lệ phí. Mặt khác, điều này không giống với thông lệ hiện tại đối với các dự án xây dựng (mức lệ phí thẩm định đầu tư theo Thông tư 109/2000/TT-BTC quy định rất thấp và không bao gồm chi phí thuê tư vấn thẩm định) nên dễ dẫn đến việc Chủ đầu tư bị "hành" bởi Kho bạc, kiểm toán, thanh tra,... .  

· Đối với Quyêt định 993/QĐ-BTTTT, ngoài những ý kiến mà các đại biểu đã nêu, đề nghị bổ sung hướng dẫn áp dụng định mức đối với dự án hỗn hợp có cả phát triển phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu, có cả đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT.  Chúng tôi vẫn áp dụng bằng cách tách ra và áp dụng định mức đối với từng phần. Tuy nhiên, do văn bản hướng dẫn chỉ nói là định mức áp dụng đối với dự án (chứ không phải với hạng mục của dự án), cho nên  với cách làm này, Chủ đầu tư vẫn có thể bị "hành" đến nới đến chốn.

· Đối với chi phí tư vấn lập dự án và chi phí tư vấn thẩm định tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, đề nghị cho phép lấy định mức nhân với tổng mức đầu tư dự kiến trong Kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc trong quyết định chủ trương đầu tư, bởi vì chi phí xây lắp và chi phí thiết bị trong Tổng mức đầu tư được duyệt chỉ được xác định sau khi dự án được phê duyệt, chưa xác định khi ký hợp đồng tư vấn. Hợp đồng tư vấn nếu ký với tổ chức tư vấn là hợp đồng trọn gói, nếu điều chỉnh giá hợp đồng theo các giá trị trong Tổng mức đầu tư được duyệt thì trái với quy định về hợp đồng (Nghị định 85/2009/NĐ-CP và Nghị định 48/2010/NĐ-CP). Vì lý do tương tự, đối với chi phí tư vấn thiết kế thi công và tổng dự toán, đề nghị cho áp dụng định mức nhân với chi phí xây lắp và thiết bị trong Tổng mức đầu tư được duyệt chứ không nhân với chi phí xây lắp và thiết bị trong dự toán được duyệt. 

· Về chi phí lương chuyên gia, do tiêu đề của Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH có đoạn "áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian" nên có thể dẫn đến vướng mắc khi áp dụng đề lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục Quyết định 993/QĐ-BTTTT. Cụ thể, ở Bộ KH&ĐT đã từng có cán bộ về tài chính khi có ý kiến thẩm định đối với dự toán chi phí thuê tư vấn cho rằng Thông tư này quy định mức lương chuyên gia tư vấn cá nhân nên đã bao gồm tất cả những chi phí bảo đảm cho chuyên gia làm việc. Theo vị này, nếu áp dụng mức lương theo Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH để tính chi phí chuyên gia tham gia công việc tư vấn theo hợp đồng của đơn vị tư vấn thì không được tính chi phí quản lý chung (= 45~50% chi phí chuyên gia) nữa! Thực ra, theo chúng tôi, trường hợp chuyên gia tư vấn cá nhân ký hợp đồng làm việc theo thời gian thì Chủ đầu tư phải chịu những chi phí chung và chi phí cho công tác quản lý,... chứ không phải chi phí này đã được tính vào lương chuyên gia. Chúng tôi đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản khẳng định vấn đề này để Chủ đầu tư đỡ bị "hành".

Một lần nữa xin cám ơn Hội.

 
	CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Số:…… ……./CV/FPT-IS

V/v: ý kiến về nghị định 102/2009/NĐ-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            ---oOo---

        Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011


KÍNH GỬI : HỘI TIN HỌC VIỆT NAM


Trước hết, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý hội đã dành cho chúng tôi trong thời gian qua! 

Ngày 06/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghi định trên, cụ thể như sau:

· Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT, ban hành ngày 08/09/2010, quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

· Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT, ban hành ngày 28/02/2011, quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

· Quyết định số 993/QĐ-BTTTT, ban hành ngày 01/7/2011, công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí  tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

· Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT, ban hành ngày 24/8/2011, hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Văn bản này thay thế cho hai văn bản trước đây: Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin-Truyền thông ngày 17 tháng 10 năm 2008 về Hướng dẫn xác định giá trị phần mềm; Công văn 2496/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/08/2010 về việc sửa đổi giá trị trọng số BMT tại công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2010.

Sau quá trình gần 2 năm thực hiện theo nghị định 102 và các văn bản hướng dẫn trên, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT nhận thấy có nhiều điểm trong nghị định và các văn bản hướng dẫn chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ thông tin cũng như của các đơn vị liên quan.

Vì lý do trên, chúng tôi xin gửi tới Hội Tin học Việt Nam các ý kiến của công ty về nghị định 102/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Đề nghị Hội Tin học Việt Nam, với tư cánh là tổ chức hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, có ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc này. Chúng tôi mong muốn có một cuộc hội thảo về những vướng mắc khi thực hiện Nghị định bao gồm các thành phần sau: Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Cục Ứng dụng Công nghệ Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đại diện các chủ đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đại diện Hội Tin học Việt Nam để bàn về vấn đề này. 

Chi tiết các vấn đề và ý kiến đề xuất của chúng tôi xin liệt kê như sau: 

Ý kiến về nghị định 102

1. Vướng mắc về tổ chức quản lý triển khai CNTT:

1.1 
Khó khăn về thời gian xây dựng và triển khai dự án CNTT: Theo quy định về quản lý đầu tư, nghị định hướng dẫn trình tự thực hiện dự án ứng dụng CNTT thành 3 giai đoạn gồm 8 bước thực hiện tuần tự. Trong đó mỗi bước cần có sự phê duyệt để thực hiện. 

8 bước này bao gồm: Khảo sát lập dự án; thiết kế sơ bộ lập báo cáo khả thi; thiết kế thi công, tổng dự toán; Phê duyệt dự toán CNTT; Đấu thầu lựa chọn đối tác; Thực hiện hợp đồng; nghiệm thu, bàn giao, quyết toán. 

Theo nghị định, hầu hết các hoạt động ứng dụng CNTT phải lập thành dự án đầu tư CNTT. Nếu tuân thủ đủ các bước như vậy, thì sẽ tốn nguồn lực, kéo dài thời gian thực hiện thẩm định, phê duyệt, thực hiện dự án, không thể triển khai kịp thời theo yêu cầu thực tế của dự án CNTT. 
Đề nghị:

a. Phân định lại vai trò của chủ đầu tư và người có thẩm quyền quyết định đầu tư: trong một số bước thực hiện, nên gộp người có thẩm quyền quyết định đầu tư với chủ đầu tư thành một vai trò để đơn giản hóa thủ tục và phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại. Ví dụ: Tại nhiều cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư thường không có tài khoản và không có chức năng để thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư như thanh toán, ký kết hợp đồng, dẫn đến không hoàn thành được vai trò của chủ đầu tư khi phải thuê ngoài các dịch vụ tư vấn, thẩm định.   

b. Đơn giản hóa các bước thẩm định: Đã gọi là thẩm định thì người thẩm định cần có kinh nghiệm và chuyên môn tốt hơn người chắp bút lập dự án, thực tế rất ít người có khả năng để làm việc đó. Thực tế đơn vị lập dự án đầu tư CNTT thường là đơn vị có  chuyên môn về CNTT cao nhất trong lĩnh vực đó, đồng thời là đơn vị nắm được nghiệp vụ chuyên ngành sâu và hẹp của lĩnh vực đó, dẫn đến nếu để đơn vị khác (không nắm được nghiệp vụ của ngành) thẩm định sẽ dẫn đến kết quả thẩm định không chính xác. Ví dụ: Cục CNTT của 1 bộ ngành lập dự án, sau đó chuyển cho Vụ Kế hoạch tài chính thẩm định dự án thì sẽ không thẩm định được nội dung về kỹ thuật. Bước này có thể đơn giản hóa bằng cách: sau khi cục CNTT lập dự án, phần kỹ thuật chỉ cần có ý kiến đồng ý là đã đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan, riêng phần giá thì vụ Kế hoạch tài chính thẩm định.  Vụ Kế hoạch tài chính không thẩm định phần kỹ thuật của các dự án. 

c. Bỏ bước “lập thiết kế thi công và tổng dự toán” trước bước “tổ chức lựa chọn nhà thầu, ...”. Trong phần mềm thì thiết kế và thi công cần là một khâu, đơn vị thiết kế thường là đơn vị thi công.  Nếu tách riêng hai khâu này thì đơn vị thi công thường sẽ phải khảo sát lại trước khi thi công, nhiều trường hợp phải thiết kế lại vì không sử dụng được kết quả thiết kế cũ (do đơn vị lập thiết kế thi công và tổng dự toán cũ chỉ được hưởng từ 1,32% đến 2,99% giá trị phần mềm nên không thể thiết kế tốt được. Thực tế trong CNTT khác với xây dựng cơ bản, nhất là với phần mềm thì khâu thiết kế thường chiếm ít nhất 30% giá trị trở lên). Bước thiết kế cần chuyển luôn thành 1 nội dung của xây dựng phần mềm mới có thể triển khai được, nhất là với dự án lớn.  

1.2 Quy định không phù hợp với các dự án triển khai nâng cấp phần mềm: trong trường hợp đã triển khai xây dựng các hệ thống CNTT nhiều năm, các hệ thống mạng, hạ tầng, hệ thống phần mềm ứng dụng đã được xây dựng. Theo quy định, phải có thiết kế sơ bộ khi lập dự án, phải thiết kế thi công dự toán đối với các hạng mục nâng cấp là không phù hợp với thực tế quản lý, triển khai nâng cấp phần mềm. Khi nâng cấp phần mềm, điều quan trọng là cần nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu khai thác, vận hành của đơn vị sửa dụng. Thực tế triển khai cho thấy trung bình mỗi phần mềm 1 năm nâng cấp 1 lần, cá biệt có những phần mềm 1 năm nâng cấp 2 – 3 lần do những điều chỉnh về nghiệp vụ. 

Đề nghị:
Các dự án nâng cấp phần mềm chủ yếu là chỉ định vì vậy chỉ cần quy định việc lập kế hoạch về quy mô nâng cấp (có thể theo kinh phí ) để từ đó giao phó chủ đầu tư chủ động thực hiện, không phải lập dự án thực hiện nghiên cứu xem xét từ đầu.

1.3 
Quy định không phù hợp với với việc trang bị nâng cấp bổ sung hệ thống máy chủ, thiết bị mạng nhỏ lẻ hàng năm: Trong triển khai CNTT, mỗi đơn vị cấp TW, Tỉnh, Huyện đều có hệ thống mạng và có mô hình triển khai CNTT thống nhất. Hàng năm, các đơn vị đều phải trang bị nâng cấp bổ sung hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, yêu cầu hạ tầng theo yêu cầu triển khai phần mềm ứng dụng. Các đơn vị sẽ tính toán dựa trên cấu hình kỹ thuật được các hãng công bố, và được cập nhập tại thời điểm xây dựng kịp thời. Do vậy, chỉ  cần có quy định về quy hoạch là có thể tổ chức triển khai ngay, không cần thiết phải lập và quản lý như một dự án đầu tư. 


Đề nghị:

Bỏ yêu cầu lập và quản lý như một dự án đầu tư đối với các dự án nâng cấp, bổ sung máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng nhỏ lẻ. 

1.4     Quy định không phù hợp khi yêu cầu phải có thiết kế thi công đối với các giải pháp đóng gói: đối với các dự án cải cách, hiện đại hóa (thuế thu nhập cá nhân, tích hợp thuế, hải quan…),  trong đó cấu phần CNTT chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu dành cho hệ thống phần mềm lõi (core). Việc xác định phần mềm lõi này dựa trên yêu cầu của nghiệp vụ. Hệ thống phần mềm lõi này được cung cấp bởi các hãng quốc tế như IBM, SUN, SAP…, được lựa chọn qua đấu thầu rộng rãi, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu quản lý. Quy định của Nghị định 102 yêu cầu phải có danh sách các yêu cầu chức năng của phần mềm UML, phải có thiết kế thi công, kèm các mô tả bằng lời, chi tiết các trường hợp sử dụng. Quy định này không thể áp dụng được vì những nội dung này là bí mật của nhà cung cấp, không bán kèm theo bản quyền sử dụng.

Đề nghị: 

- Bỏ quy định phải có thiết kế chi tiết của phần giải pháp đóng gói. Lý do: bí mật công nghệ của chủ sở hữu giải pháp.

- Đồng thời bỏ phần định giá cho giải pháp đóng gói, cần lấy theo báo giá cạnh tranh của các nhà cung cấp.

1.5 
Tại điều 24 của Nghị định quy định về việc lựa chọn nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm thương mại cho phù hợp nhu cầu của đơn vị: “phần mềm có thể nâng cấp chỉnh sửa mà không cần sự cho phép của tổ chức, cá nhân giữ bản quyền” và “ tổng chi phí mua bản quyền, nâng cấp, chỉnh sửa thấp hơn chi phí phát triển mới”. Quy định này dẫn đến việc không thể lựa chọn được các phần mềm thương mại quốc tế vì thực tế không có hãng cung cấp nào cho phép đơn vị tự liệu chỉnh phần mềm nếu không được phép của hãng (hiện nay ngành tài chính, ngân hàng đều đang mua, sử dụng các phần mềm lõi của các hãng quốc tế ); hơn nữa việc so sánh với chi phí phát triển theo mới quy định của Nghị định là không đảm bảo cùng mặt bằng giữa phần mềm trong nước và phần mềm quốc tế (ví dụ như các giải pháp ERP).

Đề nghị: 

Bỏ phần quy định này để phù hợp với các cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời phù hợp với công ước Bern mà Việt Nam đã ký

2.  Vướng mắc về trình tự, thủ tục thực hiện

2.1 
Về xác định Chủ đầu tư: tại điều 2 định nghĩa: “Chủ đầu tư là người được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn”. Trong khi đó tại điều 6 hướng dẫn xác định chủ đầu tư quy định: “ Đối với dự án ứng dụng CNTT do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư thì Người quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án làm chủ đầu tư”. Đối với quản lý, triển khai CNTT hiện nay việc chủ trì dự án phần mềm giao cho các đơn vị CNTT chủ trì, trong khi quản lý, sử dụng sản phẩm là các đơn vị nghiệp vụ. 

Đề nghị:   Như ý “a” ở phần 1.1

Phân định lại vai trò của chủ đầu tư và người có thẩm quyền quyết định đầu tư: trong một số bước thực hiện, nên gộp người có thẩm quyền quyết định đầu tư với chủ đầu tư thành một vai trò để đơn giản hóa thủ tục và phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại. Ví dụ: Tại nhiều cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư thường không có tài khoản và không có chức năng để thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư như thanh toán, ký kết hợp đồng, dẫn đến không hoàn thành được vai trò của chủ đầu tư khi phải thuê ngoài các dịch vụ tư vấn, thẩm định

2.2 
Về xác định đầu mối thẩm định dự án: Theo quy định đơn vị đầu mối thẩm định dự án không đồng thời làm chủ đầu tư dự án được giao thẩm định, trong khi đó quy định về thẩm định thiết kế sơ bộ lại được giao cho các đơn vị chuyên môn về CNTT thuộc Bộ, Ngành (đơn vị CNTT thường là đơn vị được giao vốn, chủ trì triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT)


Đề nghị:   Như ý “b” ở phần 1.1

sau khi cục CNTT lập dự án, phần kỹ thuật chỉ cần có ý kiến đồng ý là đã đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan, riêng phần giá thì vụ Kế hoạch tài chính thẩm định.  Vụ Kế hoạch tài chính không thẩm định phần kỹ thuật của các dự án

2.3 
Về phương pháp áp dụng đối với các dự án phần mềm: thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công và dự toán khó thực hiện và chưa phù hợp với thực tiễn: 

2.3.1 - Quy định tại điều 22 “ mô tả yêu cầu kỹ thuật phải đảm bảo đủ điều kiện để xác định giá trị phần mềm” về yêu cầu kỹ thuật, phải phân tích chi tiết tới các chức năng cần có của phần mềm, đến từng tình huống sử dụng như vậy đồng nghĩa với việc phải hoàn tất ít nhất 30% tổng giá trị đầu tư sẽ làm cho khâu phê duyệt dự án trở nên cồng kềnh và có nhiều rủi ro, kéo dài thời gian xây dựng phần mềm.


Đề nghị:  Như ý “c” ở phần 1.1

Bỏ bước “lập thiết kế thi công và tổng dự toán” trước bước “tổ chức lựa chọn nhà thầu, ...”. Trong phần mềm thì thiết kế và thi công cần là một khâu, đơn vị thiết kế thường là đơn vị thi công.  Nếu tách riêng hai khâu này thì đơn vị thi công thường sẽ phải khảo sát lại trước khi thi công, nhiều trường hợp phải thiết kế lại vì không sử dụng được kết quả thiết kế cũ (do đơn vị lập thiết kế thi công và tổng dự toán cũ chỉ được hưởng từ 1,32% đến 2,99% giá trị phần mềm nên không thể thiết kế tốt được. Thực tế trong CNTT khác với xây dựng cơ bản, nhất là với phần mềm thì khâu thiết kế thường chiếm ít nhất 30% giá trị trở lên). Bước thiết kế cần chuyển luôn thành 1 nội dung của xây dựng phần mềm mới có thể triển khai được, nhất là với dự án lớn.  

2.3.2 -  Quy định cụ thể về sử dụng ngôn ngữ Mô hình hóa thống nhất (UML) để vẽ, thuyết minh biểu đồ chức năng phần mềm: quy định này rất cứng nhắc, bên cạnh ngôn ngữ UML còn nhiều ngôn ngữ khác (Case Method, CMM, Oracle Asendant Method, …). Hiện nay chỉ có những công ty phần mềm chuyên nghiệp mới có thể sử dụng các ngôn ngữ này. 



Đề nghị:

Bổ sung các ngôn ngữ khác để vẽ và thuyết minh biểu đồ phần mềm.


2.4. Thiếu quy định đối với các dự án CNTT dạng EPC: Nghị định chưa quy định được đối với việc thực hiện dự án theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC) – vốn rất cần cho các dự án phần mềm, thực hiện trọn gói: Thiết kế, xây dựng và triển khai trong cùng 1 gói thầu. 


Đề nghị:  Như ý “c” ở phần 1.1 


Bỏ bước “lập thiết kế thi công và tổng dự toán” trước bước “tổ chức lựa chọn nhà thầu, ...”. Trong phần mềm thì thiết kế và thi công cần là một khâu, đơn vị thiết kế thường là đơn vị thi công.  Nếu tách riêng hai khâu này thì đơn vị thi công thường sẽ phải khảo sát lại trước khi thi công, nhiều trường hợp phải thiết kế lại vì không sử dụng được kết quả thiết kế cũ (do đơn vị lập thiết kế thi công và tổng dự toán cũ chỉ được hưởng từ 1,32% đến 2,99% giá trị phần mềm nên không thể thiết kế tốt được. Thực tế trong CNTT khác với xây dựng cơ bản, nhất là với phần mềm thì khâu thiết kế thường chiếm ít nhất 30% giá trị trở lên). Bước thiết kế cần chuyển luôn thành 1 nội dung của xây dựng phần mềm mới có thể triển khai được, nhất là với dự án lớn.  

2.5. Về quy định cán bộ quản lý dự án: Quy định tại điều 60: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tổ chức tư vấn quản lý dự án, chỉ huy thi công tại hiện trường, giám sát thi công không được đồng thời đảm nhận quá nhiều công việc trong cùng 1 thời gian: quy định này sẽ rất vướng trong triển khai đối với các dự án chủ đầu tư tự quản lý, mỗi một lãnh đạo phụ trách CNTT không thể kiêm nhiệm quản lý nhiều dự án như tổ chức triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT hiện nay. 


Đề nghị:

Lùi thời gian có hiệu lực của các nội dung yêu cầu về năng lực cho đến khi bộ Thông tin Truyền thông triển khai xong việc đào tạo quản lý dự án cho tất cả các đơn vị cơ quan trong cả nước.

3.  Thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện
Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/1/2010 nhưng hiện tại vẫn chưa có các hướng dẫn thực hiện chi tiết một số nội dung nêu trong Nghị định, hoặc có hướng dẫn thì lại không hợp lý, vì vậy chưa thể áp dụng thực hiện được theo quy định của Nghị định đối với các nhiệm vụ ứng dụng CNTT. Đánh giá về các văn bản hướng dẫn:

· Thông tư 21 vẫn hướng dẫn cách lập đề cương và dự toán chi tiết tương tự nghị định 102

·  Thông tư 06 tuy có hướng dẫn rõ ràng cách lập và tính các chi phí, nhưng lại không hợp lý do:

· Giữ nguyên các bất cập của nghị định 102

· Các định mức tỷ lệ: sử dụng định mức trong thông tư 993 rất không hợp lý

· Các định mức kinh tế - kỹ thuật: vẫn hướng dẫn như trong XDCB và vẫn không có căn cứ pháp lý cho định mức gốc: tương tự như trong XDCB có bảng giá vật liệu, có định mức cho việc khảo sát nền, móng (số lỗ khoan, độ sâu khoan, ...), vẫn hướng dẫn tính chi phí trực tiếp như XDCB: vật liệu, nhân công, máy thi công, ... không phù hợp cho CNTT 

· Thông tư 993 quy định các định mức tỷ lệ để dùng trong thông tư 06, các định mức này lấy tương tự như XDCB, rất bất hợp lý


Đề nghị:

Bộ Thông tin Truyền thông và các bộ liên quan xây dựng sớm các văn bản hướng dẫn phù hợp với thực tiễn hiện tại và tương lai phát triển của CNTT Việt Nam. 

4. Định giá phần mềm (văn bản 2589/BTTTT-ƯDCNTT)

Khó khăn trong việc xác định mức lương lao động bình quân. Nếu lấy theo mức lương nhà nước thì quá thấp. Bậc cao nhất (kỹ sư bậc 8/8) là 79 ngàn/giờ, tức tương đương xấp xỉ 632 ngàn /ngày ( sau đã áp dụng hết các văn bản để có thể tăng). Một dự án phần mềm mà tính theo giá này thì có nghĩa là toàn kỹ sư bậc 8/8 thực hiện. Với cách thức định giá như vậy cũng không phù hợp cho các đơn vị nhà nước tự xây dựng phần mềm, còn đối với các doanh nghiệp (nhà thầu) thực hiện thì quá thấp. 

Đề nghị:

- Đơn vị lập dự án có thể tìm ít nhất 1 dự án tương đương đã được phê duyệt để làm căn cứ tham chiếu cho việc lập tổng mức đầu tư.

- Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng sớm cơ sở dữ liệu các dự án tham chiếu. 

- Tham khảo phương án kiểm soát của nước ngoài về tổng mức đầu tư cho 1 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách chính quyền.

- Tăng đơn giá nhân công do đã gộp bước thiết kế và thi công làm 1, để phù hợp với thực tế hiện tại và đặc thù lĩnh vực CNTT sử dụng nhân lực có trình độ cao. Bộ Thông tin Truyền thông hiệu chỉnh giá nhân công xây dựng phần mềm có tham khảo các doanh nghiệp CNTT trong nước và nước ngoài. Giá này sẽ định kỳ điều chỉnh hàng năm. Như vậy các bộ, ngành có thể làm căn cứ để thực hiện xây dựng dự toán. 

- Cho tới khi tham khảo và nghiên cứu được phương pháp định giá tối ưu, đề nghị cho áp dụng cách tính giá như cũ: chủ đầu tư đưa yêu cầu, gọi báo giá, rồi chọn ra giá phù hợp nhất để lập dự toán. 

5. Một số vướng mắc khác: 

Các hướng dẫn và các chỉ tiêu trong 1 số bảng biểu của văn bản 2589/BTTTT-ƯDCNTT là không tổng quát, hầu như hợp với ứng dụng Web hơn, 1 số chỉ tiêu đã lỗi thời so với công nghệ bây giờ. 


Đề nghị:

Sửa lại cho phù hợp, cập nhật thường xuyên vì lĩnh vực CNTT phát triển với tốc độ cao hơn những ngành khác.

Trên đây là những vấn đề và ý kiến đề xuất của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT về nghị định số 102/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Chúng tôi rất mong Hội Tin học Việt Nam sớm có ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức hội thảo để bàn về những vướng mắc và tập hợp ý kiến đề xuất từ nhiều phía, nhằm tháo gỡ các vướng mắc nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Tổng Giám đốc
 Dương Dũng Triều

Nơi nhận:
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